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MÔN TOÁN 
PHẦN I: ĐẠI SỐ

Bài : Thực hiện phép tính


a) 				b) 


c) 					d) 


e) 				f) 


g) 		h) 

Bài : Tính giá trị của các biểu thức sau


a) 			b) 


c) 				d) 


e) 		f) 

Bài : So sánh:




a)  và 						b)  và 




c)  và 					d)  và 


Bài : Tìm , biết:


a) 			b) 


c) 						d) 


e) 						f) 


g) 						h) 


Bài : Tìm , biết:


a) 				b) 


c) 				d) 


Bài : Tìm số tự nhiên  sao cho:



a) 				b) 				c) 


Bài : Tìm  nguyên để các số hữu tỉ sau có giá trị nguyên:




a) 			b) 			c) 			d) 



Bài : Tìm số nguyên  sao cho: .



Bài : Tìm tất cả các số nguyên  biết: .



Bài : Một thùng đựng gạo. Lần thứ nhất, người ta lấy đi  số gạo trong thùng. Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy đi  số gạo đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu phần gạo?







Bài : Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị. Món hàng thứ nhất giá  đồng và được giảm giá , món hàng thứ hai giá  đồng và được giảm giá , món hàng thứ ba được giảm giá . Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là  đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lức chưa giảm giá là bao nhiêu?



Bài : Để lát gạch cho một khoảng sân hình vuông của một công viên, người ta dùng vừa đủ  viên gạch hình vuông có cùng cỡ. Biết tổng diện tích lát gạch là  và diện tích mạch ghép không đáng kể, hãy tính độ dài cạnh mỗi viên gạch.

Bài : Tìm GTNN của biểu thức:


a) 					b) 


Bài : Tìm GTLN của .

PHẦN II: HÌNH HỌC










[image: Shape

Description automatically generated]Bài : Cho hình vẽ, biết:  cắt  tại , sao cho  cắt , sao cho  cắt  tại . Tính ?







Bài : Cho hình vẽ biết: 
a) 

Tính số đo  và 
b) 






Vẽ tia phân giác  của , tia  cắt  ở . So sánh  và .
[image: Chart, diagram

Description automatically generated]















Bài : Cho . Trên tia  lấy . Vẽ tia  sao cho  (tia  nằm trong .


a) Tia  có song song với tia  không? Vì sao?





b) Vẽ tia  vuông góc với  thuộc . Chứng tỏ  vuông góc với .

c) Tính số đo góc 









Bài : Cho tam giác  có . Trên tia đối của tia  lấy điểm . Trên nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm  vẽ tia . Biết .

a) Tính số đo góc 



b) Vẽ tia  là tia phân giác của . Chứng minh .



c) Kẻ . Chứng minh  là tia phân giác của 


d) Kẻ . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.






Bài : Cho hai góc kề bù  và . Gọi  lần lượt là tia phân giác của  và .

a) Chứng minh 



b) Lấy điểm , kẻ tia  . Chứng minh .




[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]c) Tia  cắt tia  tại . Chứng minh 



Bài : Cho hình vẽ bên, biết  và 


a) Hai đường thẳng  và  như thế nào với nhau? Vì sao?


b) Biết . Tính số đo góc 



[image: A picture containing text, clock

Description automatically generated]


Bài : Cho hình vẽ sau: Biết .

a) Tính 

b) Tính 














Bài : Cho  có  là tia phân giác của góc . Từ  vẽ đường thẳng song song với  cắt  tại . Từ  vẽ  song song với .

a) Tìm số đo 


b) So sánh số đo và 





c) Vẽ tia phân giác của góc  cắt  tại . Chứng tỏ rằng  vuông góc với 













Bài : Cho đường thẳng , lấy điểm  thuộc . Trên nửa mặt phẳng bờ là  vẽ tia  sao cho . Lấy điểm  trên tia . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ  chứa tia  vẽ tia  sao cho .

a) Chứng tỏ 




b) Vẽ  vuông góc với  thuộc , chứng minh rằng .





c) Vẽ tia  và  lần lượt là các tia phân giác của  và . Chứng minh 



[image: Diagram

Description automatically generated]Bài : Xem hình vẽ, cho biết  và .


a) Đường thẳng  có vuông góc với đường thẳng  không? Vì sao?







b) Cho đường thẳng  cắt hai đường thẳng   và  tại  và . Cho biết . Tính số đo góc 





[bookmark: MTBlankEqn]c) Gọi  và  lần lượt là tia phân giác của các góc  và . Chứng minh: 



oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
7


oleObject48.bin

image49.wmf
x


oleObject49.bin

image50.wmf
5

x

A

x

-

=


oleObject50.bin

image51.wmf
2

1

x

B

x

-

=

+


oleObject51.bin

image52.wmf
27

1

x

C

x

-

=

+


image3.wmf
1151336

0,5

24412441

-++-


oleObject52.bin

image53.wmf
59

3

x

D

x

+

=

+


oleObject53.bin

image54.wmf
8


oleObject54.bin

image55.wmf
a


oleObject55.bin

image56.wmf
51

254

a

-

<<


oleObject56.bin

image57.wmf
9


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
x


oleObject58.bin

image59.wmf
1835

1

493686

x

æö

+£<--

ç÷

èø


oleObject59.bin

image60.wmf
10


oleObject60.bin

image61.wmf
2

5


oleObject61.bin

image62.wmf
25%


image4.wmf
2

35

12:

46

æö

--

ç÷

èø


oleObject62.bin

image63.wmf
11


oleObject63.bin

image64.wmf
125 000


oleObject64.bin

image65.wmf
30%


oleObject65.bin

image66.wmf
300 000


oleObject66.bin

image67.wmf
15%


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
40%


oleObject68.bin

image69.wmf
692 500


oleObject69.bin

image70.wmf
12


oleObject70.bin

image71.wmf
1500


oleObject71.bin

image72.wmf
2

240 

m


image5.wmf
2

416

2:.17

325

æö

--

ç÷

èø


oleObject72.bin

image73.wmf
13


oleObject73.bin

image74.wmf
245

Px

=+-


oleObject74.bin

image75.wmf
2

27

5

Ex

=++


oleObject75.bin

image76.wmf
14


oleObject76.bin

image77.wmf
2

5

Ax

=--


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.png




image79.wmf
1


oleObject78.bin

image80.wmf
//,

abc


oleObject79.bin

image81.wmf
a


oleObject80.bin

image82.wmf
A


oleObject81.bin

image6.wmf
954

28

2.62.18

2.6

-


image83.wmf
·

40,

cAad

=°


oleObject82.bin

image84.wmf
b


oleObject83.bin

image85.wmf
·

35,

KBbc

=

¢

°


oleObject84.bin

image86.wmf
d


oleObject85.bin

image87.wmf
K


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
·

AKB


oleObject87.bin

image89.wmf
2


oleObject88.bin

image90.wmf
µ

3

80

B

=°


oleObject89.bin

image91.wmf
µ

1

B


oleObject90.bin

image92.wmf
¶

2

C


oleObject91.bin

image7.wmf
5135131

::

11811533

-

æö

--+

ç÷

èø


image93.wmf
Ct


oleObject92.bin

image94.wmf
·

BCy


oleObject93.bin

image95.wmf
Ct


oleObject94.bin

image96.wmf
xx

¢


oleObject95.bin

image97.wmf
E


oleObject96.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
·

BCE


oleObject97.bin

image99.wmf
·

BEC


oleObject98.bin

image100.png




image101.wmf
3


oleObject99.bin

image102.wmf
·

70

xOy

=°


oleObject100.bin

image103.wmf
Ox


image8.wmf
311311

::1

51565315

--

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject101.bin

image104.wmf
A


oleObject102.bin

image105.wmf
At


oleObject103.bin

image106.wmf
¶

70

xAt

=°


oleObject104.bin

image107.wmf
At


oleObject105.bin

image108.wmf
·

)

xOy


oleObject8.bin

oleObject106.bin

image109.wmf
At


oleObject107.bin

image110.wmf
Oy


oleObject108.bin

image111.wmf
AH


oleObject109.bin

image112.wmf
 (

OyH


oleObject110.bin

image113.wmf
)

Oy


image9.wmf
(

)

2

25

642371,693

16

+--+


oleObject111.bin

image114.wmf
AH


oleObject112.bin

image115.wmf
At


oleObject113.bin

image116.wmf
OAH


oleObject114.bin

image117.wmf
4


oleObject115.bin

image118.wmf
ABC


oleObject9.bin

oleObject116.bin

image119.wmf
ˆ

40

A

=°


oleObject117.bin

image120.wmf
AC


oleObject118.bin

image121.wmf
D


oleObject119.bin

image122.wmf
AC


oleObject120.bin

image123.wmf
B


image10.wmf
(

)

2

2

79

2,2542,153.1

616

éù

æö

êú

-+--

ç÷

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject121.bin

image124.wmf
//

DxBC


oleObject122.bin

image125.wmf
·

70

xDC

=°


oleObject123.bin

image126.wmf
ACB


oleObject124.bin

image127.wmf
Ay


oleObject125.bin

image128.wmf
·

BAD


oleObject10.bin

oleObject126.bin

image129.wmf
//

AyBC


oleObject127.bin

image130.wmf
(

)

 

AHBCHBC

^Î


oleObject128.bin

image131.wmf
AH


oleObject129.bin

image132.wmf
·

BAC


oleObject130.bin

image133.wmf
(

)

 

AKDxKDx

^Î


image11.wmf
2


oleObject131.bin

image134.wmf
,,

HAK


oleObject132.bin

image135.wmf
5


oleObject133.bin

image136.wmf
·

xOz


oleObject134.bin

image137.wmf
·

yOz


oleObject135.bin

image138.wmf
, 

OmOn


oleObject11.bin

oleObject136.bin

image139.wmf
·

xOz


oleObject137.bin

image140.wmf
·

yOz


oleObject138.bin

image141.wmf
OmOn

^


oleObject139.bin

image142.wmf
AOx

Î


oleObject140.bin

image143.wmf
// 

AtOn


image12.wmf
121251

2

5713713

A

-

æöæö

=-+--+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject141.bin

image144.wmf
OmAt

^


oleObject142.bin

image145.png
72/1

3/1p




image146.wmf
At


oleObject143.bin

image147.wmf
Oz


oleObject144.bin

image148.wmf
E


oleObject145.bin

oleObject12.bin

image149.wmf
·

·

OAEOEA

=


oleObject146.bin

image150.wmf
6


oleObject147.bin

image151.wmf
ac

^


oleObject148.bin

image152.wmf
bc

^


oleObject149.bin

image153.wmf
a


oleObject150.bin

image13.wmf
1251211

...12

17717717.7

B

-

=-+


image154.wmf
b


oleObject151.bin

image155.wmf
ˆ

60

A

=°


oleObject152.bin

image156.wmf
ˆ

B


oleObject153.bin

image157.png
40°

50°





image158.wmf
7


oleObject154.bin

image159.wmf
ˆ

//,//,40,0

ˆ

5

ABCDCDEGAE

=°=°


oleObject13.bin

oleObject155.bin

image160.wmf
·

ACD


oleObject156.bin

image161.wmf
·

ACE


oleObject157.bin

image162.wmf
8


oleObject158.bin

image163.wmf
ABC

D


oleObject159.bin

image164.wmf
60,80,

ˆ

ˆ

ABAD

=°=°


image14.wmf
2

1113

2:3

3636

C

æöæö

=--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject160.bin

image165.wmf
(

)

ADBC

Î


oleObject161.bin

image166.wmf
D


oleObject162.bin

image167.wmf
AB


oleObject163.bin

image168.wmf
AC


oleObject164.bin

image169.wmf
M


oleObject14.bin

oleObject165.bin

image170.wmf
M


oleObject166.bin

image171.wmf
MK


oleObject167.bin

image172.wmf
(

)

ADKBC

Î


oleObject168.bin

image173.wmf
·

ADM


oleObject169.bin

image174.wmf
·

MKC


image15.wmf
(

)

2

2

2

1

555

D

-

-

=--

--


oleObject170.bin

image175.wmf
ˆ

B


oleObject171.bin

image176.wmf
AMD


oleObject172.bin

image177.wmf
AD


oleObject173.bin

image178.wmf
N


oleObject174.bin

image179.wmf
MN


oleObject15.bin

oleObject175.bin

image180.wmf
AD


oleObject176.bin

image181.wmf
9


oleObject177.bin

image182.wmf
xy


oleObject178.bin

image183.wmf
O


oleObject179.bin

image184.wmf
xy


image16.wmf
(

)

0

2

3

2

111

23..42:.8

922

E

æöéù

=+-+-

ç÷

êú

èøëû


oleObject180.bin

image185.wmf
xy


oleObject181.bin

image186.wmf
Oz


oleObject182.bin

image187.wmf
·

50

xOz

=°


oleObject183.bin

image188.wmf
B


oleObject184.bin

image189.wmf
Oy


oleObject16.bin

oleObject185.bin

image190.wmf
xy


oleObject186.bin

image191.wmf
Oz


oleObject187.bin

image192.wmf
Bt


oleObject188.bin

image193.wmf
¶

130

tBy

=°


oleObject189.bin

image194.wmf
//

OzBt


image17.wmf
32

4039

1315

222.3

:

338.9

F

--

æöæö

=+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject190.bin

image195.wmf
OH


oleObject191.bin

image196.wmf
 (

BtH


oleObject192.bin

image197.wmf
)

Bt


oleObject193.bin

image198.wmf
OHOz

^


oleObject194.bin

image199.wmf
Om


oleObject17.bin

oleObject195.bin

image200.wmf
Bn


oleObject196.bin

image201.wmf
·

xOz


oleObject197.bin

image202.wmf
¶

xBt


oleObject198.bin

image203.wmf
//

OmBn


oleObject199.bin

image204.png




image18.wmf
3


image205.wmf
10


oleObject200.bin

image206.wmf
//

ab


oleObject201.bin

image207.wmf
ca

^


oleObject202.bin

image208.wmf
c


oleObject203.bin

image209.wmf
b


oleObject204.bin

oleObject18.bin

image210.wmf
d


oleObject205.bin

image211.wmf
a


oleObject206.bin

image212.wmf
b


oleObject207.bin

image213.wmf
A


oleObject208.bin

image214.wmf
B


oleObject209.bin

image19.wmf
24

2


image215.wmf
µ

1

115

A

=°


oleObject210.bin

image216.wmf
23

,.

BB


oleObject211.bin

image217.wmf
Ax


oleObject212.bin

image218.wmf
By


oleObject213.bin

image219.wmf
!

A


oleObject214.bin

oleObject19.bin

image220.wmf
3

B


oleObject215.bin

image221.wmf
//

AxBy


oleObject216.bin

image20.wmf
16

3


oleObject20.bin

image21.wmf
300

5


oleObject21.bin

image22.wmf
500

3


oleObject22.bin

image23.wmf
3000

2


oleObject23.bin

image24.wmf
2000

3


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

11

16

-


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

9

32

-


oleObject26.bin

image27.wmf
4


oleObject27.bin

image28.wmf
x


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

21,41,530

xx

+-+=


oleObject29.bin

image30.wmf
4

22544

xx

+

+=


oleObject30.bin

image31.wmf
14

520

x

+=


oleObject31.bin

image32.wmf
11

2

52

x

+=


image1.wmf
7


oleObject32.bin

image33.wmf
2

211

34

x

-

æö

=

ç÷

èø


oleObject33.bin

image34.wmf
41,6

2:0

54

P

Fx

=-=


oleObject34.bin

image35.wmf
3437

1255

x

æö

=

ç÷

èø


oleObject35.bin

image36.wmf
33

123

x

x

+

=

+


oleObject36.bin

image37.wmf
5


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
x


oleObject38.bin

image39.wmf
1210

xx

++-=


oleObject39.bin

image40.wmf
21125

xx

+=-


oleObject40.bin

image41.wmf
2425

xx

-++=


oleObject41.bin

image42.wmf
221

53

xx

+-

=


image2.wmf
1


oleObject42.bin

image43.wmf
6


oleObject43.bin

image44.wmf
x


oleObject44.bin

image45.wmf
3

2272

xx

+

+=


oleObject45.bin

image46.wmf
1

9:27

81

x

=


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

2

11

525

x

=


